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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
6/1
	S
	1
	HĐTN
	52
	Sinh hoạt dưới cờ: Biết ơn người thân trong gia đình
	
	

	
	 
	2
	Toán
	52
	Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10 (T)
	
	BP

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	205
	Bài 81: Ôn tập (Tiết 1, 2)
	
	BP

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	206
	
	
	

	
	C
	5
	 
	
	
	
	

	
	
	6
	 
	
	
	
	

	
	
	7
	 
	
	
	
	

	Ba
7/1
	S
	1
	Tiếng Việt
	 207
	Bài 82: Ôn tập (Tiết 1, 2)
	
	BP

	
	
	2
	Tiếng Việt
	208
	
	
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	18
	Sáng tạo từ những khối cơ bản (Tiết 1)
	
	

	
	
	4
	TNXH
	35
	Bài học stem: Cây xung quanh em

	Video bài hát
	Tranh MH

	
	C
	5
	GDTC
	35
	Vận động của chân. (Tiếp)
	
	

	
	
	6
	Toán (bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Đọc Thư viện
	2
	Nghe kể về các anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi
	
	

	Tư
8/1
	S
	1
	Tiếng Anh
	35
	Semester 1 – Final Exam
	
	

	
	
	2
	Toán
	53
	Ôn tập
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	209
	Bài 83: Ôn tập (Tiết 1, 2)
	
	BP

	
	
	4
	Tiếng Việt
	210
	
	
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	211
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	TNXH
	36
	Bài học stem: Cây xung quanh em
	
	Tranh MH

	
	
	7
	HĐTN
	53
	Bài 12: Giữ vệ sinh cá nhân
	
	

	Năm
9/1
	S
	1
	GDTC
	36
	Ôn tập-Kiểm tra năng cuối kì 1
	
	

	
	
	2
	Âm nhạc
	18
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	212
	Kiểm tra cuối kì 1
	
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	213
	
	
	

	
	C
	5
	TNXH(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán(bt)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	214
	Ôn tập
	
	

	Sáu
10/1
	S
	1
	Tiếng Việt
	215
	Kiểm tra cuối kì 1
	
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	216
	
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	36
	Chữa bài kiểm tra cuối học kì I
	
	

	
	
	4
	Toán
	54
	Kiểm tra học kì 1
	
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt(bt)
	
	Tổng kết
	 
	 

	
	
	6
	HĐTN
	54
	Sinh hoạt lớp 
	 
	 

	
	
	7
	Đạo đức
	18 
	Ôn tập-đánh giá cuối kì 1 
	 
	 

	
	              Kiểm tra
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Vũ Thị Chững
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



